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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Nghiên Cứu Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Gia Hóa Giai Đoạn Tôm Giống Thành Tôm Bố Mẹ Trong Hệ Thống Lọc Tuần Hoàn 
2. Mục tiêu của sáng kiến: Nghiên cứu nhằm đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú gia hóa nuôi từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn.
3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) (30 điểm)

3.1. Nguồn nước thí nghiệm
Nước nuôi tôm là nước biển có độ mặn 30 ‰ được xử lý bằng thuốc tím (KMnO4) ở nồng độ 2 ppm trong 24 giờ. Xử lý tiếp bằng chlorine ở nồng độ 30 ppm và sục khí mạnh đến khi hết chlorine trong nước thì lọc nước qua bể lọc cơ học trước khi sử dụng.
3.2.Nguồn tôm thí nghiệm
Tôm sú (giai đoạn postlarvae15) kích cỡ 0,02 ± 0,01g/con (đàn 1) và 0,03 ± 0,01g/con (đàn 2)  đã qua chọn giống có nguồn gốc từ Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II và được kiểm tra bệnh tại Chi cục Thú y vùng VI cho kết quả âm tính với 6 loại bệnh: IHHNV, WSSV, MBV, TSV, YHV, IMNV.

3.3. Hệ thống nuôi tôm

Hệ thống nước nuôi tôm trong thí nghiệm là hệ thống lọc tuần hoàn được thiết kế và xây dựng chung cho các bể nuôi tôm gồm bể lắng cặn có thể tích 5 m3 dùng để lắng cặn trước khi qua lọc cơ học. Lọc cơ học được sử dụng là lọc cao áp. 

Bể lọc sinh học gồm 2 bể, mỗi bể 4 m3, sử dụng vật liệu lọc là cầu lọc sinh học. Cầu lọc được ngâm chlorine và rửa sạch trước khi sử dụng. Thiết bị khử trùng là hai đèn UV. Hệ thống bể nuôi gồm 4 bể với thể tích 10 m3/bể được thiết kế có đường ống dẫn nước từ các bể nuôi về bể lắng cặn sau đó qua lọc cao áp. Từ lọc cao áp, nước được dẫn lên hai bể lọc sinh học. Từ bể lọc sinh học nước đi qua hệ thống đèn UV sau đó dẫn về các bể nuôi.

Vận hành hệ thống lọc: Nước biển sau khi xử lý xong được bơm qua túi lọc vào bể lọc sinh học và các bể nuôi. Sau khi kiểm tra các yếu tố môi trường, cho 5 ppm NH4Cl và 20 ppm vi khuẩn Nitrobacter winogradskyi và Nitrosomonas europae vào bể lọc và cho hệ thống lọc vận hành 45 ngày trước khi thả tôm. Kiểm tra các yếu tố môi trường bể lọc 1 lần/tuần với các yếu tố như NH4+, NO2-, pH, độ kiềm, Ca2+, Mg2+. 

 3.4 Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí trong nhà và tôm được chia thành 2 đàn nuôi ở 2 hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống lọc tuần hoàn gồm 4 bể nuôi có thể tích 10 m3/bể, Tôm nuôi được chia làm 5 giai đoạn (GĐ): GĐ1 từ tôm giống có khối lượng từ 0,02 - 0,03 g/con đến tôm > 3 g/con, mật độ 200 con/m3; GĐ2 tôm > 3 g/con đến > 30 g/con, mật độ 35 con/m3; GĐ3 tôm > 30 g/con đến > 60 g/con, mật độ 20 con/m3; GĐ4 (tiền thành thục) tôm > 60 g/con đến > 90 g/con, mật độ 10 con/m3; GĐ5 (thành thục) tôm > 90 g/con đến >120 g/con, mật độ 10 con/m3. GĐ1 đến GĐ3 tôm đực, tôm cái được nuôi chung trong một bể. GĐ4, GĐ5 tôm đực và tôm cái được nuôi riêng.  

Kết thúc giai đoạn nuôi, chọn những tôm đạt tiêu chuẩn về ngoại hình và sạch bệnh để nuôi giai đoạn tiếp theo. Những tôm không đạt tiêu chuẩn như có màu xanh, mòn phụ bộ sẽ bị loại bỏ.
3.5. Chăm sóc quản lý

- Chế độ cho ăn: Thức ăn cho tôm ăn GĐ1, GĐ2, GĐ3 là thức ăn công nghiệp hiệu Grobest (44% đạm), cho ăn 4 lần/ngày, thời gian cho ăn vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 16 giờ và 22 giờ. Lượng cho ăn GĐ1: 10 - 15% trọng lượng thân, GĐ2: 8 - 10% trọng lượng thân, GĐ3: 5 - 6% trọng lượng thân. Trong quá trình chăm sóc cho ăn ở các giai đoạn cần theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn theo nhu cầu thực tế của tôm. GĐ4 và 5 cho ăn áp dụng chế độ ăn theo Coman và công tác viên (2007) (Thức ăn viên 30%, mực 32,5% (sạch bệnh), nhuyễn thể 32,5% và 5% thức ăn HFHA (high fish oil, high astaxanthin), cho ăn 2% khối lượng thân/ngày). Thức ăn tươi sống (mực được cắt theo kích cỡ phù hợp cho tôm ăn, sò huyết tách vỏ chỉ lấy phần ruột) sau đó cho vào túi nhựa và xử lý mầm bệnh bằng phương pháp chiếu xạ ở liều diệt virus và trữ trong tủ đông sau khi chiếu xạ. 
- Chế độ quản lý bể nuôi: Trong thời gian nuôi si-phong ở đáy bể 2 lần/ngày (sáng và chiều), vớt thức ăn dư và loại bỏ vỏ tôm lột xác nếu có. Lau thành bể sau mỗi lần si-phong xong, tiếp đó cấp bù nước vào hệ thống nuôi. 
3.5 Các chỉ tiêu theo dõi

- Theo dõi các yếu tố môi trường nước: Các yếu tố môi trường pH, TAN, NO2-, Ca2+, Mg2+ đo bằng Testkit Sera của Đức, mỗi ngày đo một lần vào lúc 8 giờ. 
- Theo dõi các chỉ tiêu về tôm: Tăng trưởng của tôm được đo và cân ở cuối các giai đoạn (GĐ) GĐ1, GĐ2, GĐ3, GĐ4, GĐ5 (chiều dài tổng và cân trọng lượng), mỗi lần đo và cân ngẫu nhiên 30 con tôm/đàn. Tỉ lệ sống của tôm được xác định bằng cách thu hoàn toàn và đếm số lượng tôm trong bể ở cuối giai đoạn nuôi.

3.6 Đánh giá chất lượng tôm

Kiểm tra, giám sát, sàng lọc bệnh để lựa chọn tôm đạt tiêu chuẩn sạch với  6 loại bệnh IHNNV, WSSV, MBV, TSV,YHV và IMNV tại Chi cục Thú y vùng VI ở mỗi đầu các giai đoạn nuôi bằng cách thu 5 con tôm/bể nuôi.
Về khả năng áp dụng của sáng kiến: : nghiên cứu được áp dụng tại các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung trong việc sản  xuất giống tôm sú bố mẹ gia hóa nuôi từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ. 
4. Phạm vi áp dụng: Kết quả nghiên cứu dùng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy, hoặc nghiên cứu khoa học. 

5. Thời gian áp dụng: thang 6 /2020
6. Hiệu quả của sáng kiến (giải pháp): 
- Đối với lĩnh vực khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu:Nghiên Cứu Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Gia Hóa Giai Đoạn Tôm Giống Thành Tôm Bố Mẹ Trong Hệ Thống Lọc Tuần Hoàn nhằm đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú gia hóa nuôi từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn.

- Đối với việc phát triển kinh tế: Nghiên Cứu Nuôi Tôm Sú (Penaeus Monodon) Gia Hóa Giai Đoạn Tôm Giống Thành Tôm Bố Mẹ Trong Hệ Thống Lọc Tuần Hoàn nhằm tạo ra tôm sú bố mẹ sạch bệnh trong điều kiện nhân tạo để được con giống bố mẹ chất lượng cao cung cấp cho người sản xuất đạt hiệu quả và người nuôi có con giống chất lượng tốt cho các tỉnh ở Vùng đồng bằng Sông Cửu Long hay cả nước nói chung

